ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 6-  NĂM HỌC 2024- 2025
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Năm nhuận có bao nhiêu ngày:
  A. 24 giờ          B. 365 ngày        C. 365 ngày 6 giờ       D.  366 ngày
Câu 2 : Cấu tạo của la bàn gồm có bao nhiêu bộ phân.:
  A. 1                     B. 2                     C. 3                        D. 4
Câu 3: Cấu tạo của Trái Đất gồm có mấy lớp:
  A.3		   B. 4                   C. 5		         D. 6
Câu 4: Việt Nam nằm trong địa mảng nào?
  A. Mảng Bắc Mỹ                        B. Mảng Á - Âu     
  C. Mảng Phi                                 D. Mảng Thái Bình Dương
Câu 5: Ngoại sinh là quá xảy ra ở đâu?
  A. Bên ngoài Trái Đất  	B. Trên bề mặt Trái Đất  	
  C. Bên trong Trái Đất  	D. Cả A và B  
Câu 6. Thiệt hại do động đất gây ra:
  A. Gây thiệt hại trầm trọng về người và tài sản.
  B. Tàn phá các công trình, nhà cửa, nông nghiệp.
  C. Làm lở đất, sóng thần, vỡ đê, nứt nhà,...
  D. Tất cả các hiện tượng trên
Câu 7: Trong thành phần của không khí, tỉ lệ của Ni-tơ là:
A. 78%.	B. 1%.	C. 21%.	D. 87%.
Câu 8: Thành phần của không khí trên bề mặt Trái Đất là:
	A. Ni tơ         B. Oxi	           C. Hơi nước và các khí khác	D. Cả 3
Câu 9: Trạng thái của lớp vỏ Trái Đất
A. lỏng.	            B. dẻo	             C. rắn.	             D. khí.
Câu 10: Loại gió thổi từ áp cao cận chí tuyến vầ áp thấp xích đạo
A. Gió Đông Cực.	                                        B. Gió Tây ôn đới.
C. Gió Mậu dịch.                                   	D. Gió Tây khô nóng.
Câu 11: Vĩ tuyến dài nhất trên quả địa cầu là
A. chí tuyến.	B. vòng cực.    	C. cực bắc.	          D. xích đạo.
Câu 12: Thời gian chuyển động một vòng của Trái Đất quanh Mặt Trời là
A. 365 ngày 6 giờ.	                                           B. 366 ngày 6 giờ.	
C. 364 ngày 6 giờ.	                                           D. 367 ngày 6 giờ.
Câu 13: Con người sinh sống ở lớp nào của Trái Đất?
A. Lớp Manti.	B. Nhân Trái Đất.	C. Vỏ Trái Đất.	D. Giữa lớp Manti.
Câu 14: Loại đất được hình thành sau khi dung nham núi lửa bị phong hoá
A. đất phù sa.	    B. đất đỏ.	        C. đất mặn.	       D. đất feralit.
Câu 15: Khí oxi chiếm bao nhiêu % trong các thành phần của không khí?
A. 21%.	               B. 78%.             	C. 1%.	       D. 12%.
Câu 16: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?
A. 4.	                           B. 3.	                      C. 2.	                       D. 5.
Câu 17: Hướng chuyển động của Trái Đất khi tự quanh quanh Mặt Trời.
A. từ Bắc xuống Nam.	                             B. từ Đông sang Tây.
C. từ Nam lên Bắc.	                             D. từ Tây sang Đông.
Câu 18: Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào dưới đây?
A. Bắc Mỹ.	                   B. Âu - Á.	        C. Nam Mỹ.         	D. Phi.
Câu 19: Than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?
A. Vật liệu xây dựng.	B. Kim loại.    C. Phi kim loại.  	D. Năng lượng.
Câu 20: Khối khí nóng được hình thành ở
A. vùng cực Nam.	       B. vĩ độ thấp.	   C. vĩ độ cao.	         D. vùng cực Bắc.
Câu 21: Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu
A. điểm.	        B. diện tích.	                C. hình học.	           D. đường.
Câu 22: Độ dày của lớp Manti khoảng
A. 90km.	               B. 70km.	               C. 2900km.	          D. 3400km.
II. Tự luận
Câu 1: Khí quyển gồm những tầng nào? kể tên các tầng đó? hơi nước, oxy và CO2 có vai trò như thế nào trong đời sống và tự nhiên ? 
Câu 2: Thành phần không khí trên bề mặt Trái Đất gồm những thành phần nào? Nêu tỉ lệ phần trăm trong các thành phần của không khí trên bề mặt Trái Đất? 
Câu 3: So sánh sự giống và khác nhau giữa núi và đồi?
Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng?
Câu 5. Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc là mùa gì, nửa cầu Nam là mùa gì. Tại sao?
Câu 6: So sánh sự khác nhau của thời tiết va khí hậu?
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